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Tiết 49:         ÔN TẬP CHƯƠNG IV

I. Mục tiêu.
1. Kiến thức: Học sinh cần nắm được các định luật bảo toàn.
2. Kỹ năng:

- Vận dụng được các định luật bảo toàn để giải các bài tập trong SGK, SBT.

3. Năng lực và phẩm chất
- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Kiến thức và bài tập về các định luật bảo toàn.
2. Học sinh: - Kiến thức và bài tập về các định luật bảo toàn.
                     - Những vướng mắc cần GV giải đáp.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1:  Khởi động 
Hệ thống lại kiến thức đã học 

- Khắc sâu lại kiến thức đã học về động lượng, động năng, thế năng và cơ năng đã học ở trong trương các định luật bảo toàn

- Thu hút và tạo hứng thú học tập cho học sinh vào bài học mới

Nội dung

- HS nhớ lại kiến thức đã học về động lượng động năng, thế năng và cơ năng 

- GV dựa vào kiến thức đã học để đặt vấn đề cho bài học mới

Kỹ thuật dạy học 

- Hệ thống lại kiến thức đã học cho học sinh

- Đưa ra được một số dạng bài tập liên quan đên các kiến thức đã học

Dự kiến sản phẩm của HS

- HS ôn tập lí thuyết theo từng bài đã học

- Vận dụng được kiến thức đã học trả lời được các câu hỏi TNKQ và bài tập tự luân

Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới:
Mục tiêu

Khắc sâu lại kiến thức đã học trong chương 4 các định luật bảo toàn

Nội dung

HS. Vận dụng được kiến thức đã học làm được các dạng bài tập về các định luật bảo toàn 

Kĩ thuật dạy học

- GV. Chuẩn bị các dạng bài tập liên quan đến kiến thức đã học

- HS. Vận dụng được kiến thức đã học làm được các bài tập GV đề ra 

Nội dung.

I. Ôn tập lí thuyết
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Ôn tập lý thuyết theo từng bài học hay sử dụng bản đồ tư duy với các nội dung sau:

1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

2. Công, công suất.

3. Động năng.


4. Thế năng 

5. Cơ năng 
HS: Ôn tập lý thuyết theo y/c của GV.
	1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

- Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
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 là đại lượng được xác định bởi công thức: 
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 Động lượng có đơn vị là 
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- Độ biến thiên động lượng: 
[image: image4.wmf].
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- Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn

- Hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật là 
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2. Công, công suất.

a. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát:  Khi lực 
[image: image6.wmf]®
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không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc ( thì công thực hiện bởi lực được tính theo công thức : A = Fscos(
b. Công suất.

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian P = 
[image: image7.wmf]t
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Trong đó P  là công suất ( W) 

A là công ( J)  ( A > 0);     t là thời gian (s)

3. Động năng.

a. Công thức tính động năng.

Wđ = 
[image: image8.wmf]2
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- Trong hệ SI đơn vị của động năng là jun (J).

b. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng.

- Công của ngoại lực tác dụng lên vật bằng độ biến thiên động năng của vật.

 A = 
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mv12 = Wđ2 – Wđ1

4. Thế năng 

a. Thế năng trọng trường.

ĐN: Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật ; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Biểu thức thế năng trọng trường: Wt = mgz

Thế năng trên mặt đất bằng không ( z = O). Ta nói mặt đất được chọn là mốc ( hay gốc) thế năng

- Trong hệ SI, đơn vị đo thế năng là Jun (J)

b. Thế năng đàn hồi.

 Công của lực đàn hồi.

- Khi một vật biến dạng thì nó có thể sinh công. 

- Công của lực đàn hồi: A = 
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 Thế năng đàn hồi.

- Thế năng đàn hồi bằng công của lực đàn hồi.

- Công thức tính thế năng đần hồi:

Wt = 
[image: image12.wmf](
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Trong đó:

 k là độ cứng của vật đàn hồi ( N/m)


[image: image13.wmf]l
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 = l – l0 là độ biến dạng của vật ; 

Wt là thế năng đàn hồi.

5. Cơ năng 
a. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

- ĐN: Cơ năng của vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

Công thức: W = Wđ + Wt =  
[image: image14.wmf]2
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mv2  + mgz

- ĐL: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.

Công thức: W = Wd + Wt = hằng số

hay 
[image: image15.wmf]2
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mv2  + mgz = hằng số

b. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

ĐL: Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng của một lò xo đàn hồi thì trong quá trình chuyển động của vật, cơ năng được tính bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật là một đại lượng bảo toàn:

W = 
[image: image16.wmf]2
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II. Làm bài tập 

	GV: Y/c tóm tắt đề bài, đổi đơn vị.

HS: tóm tắt đề bài, đổi đơn vị.

GV: Xác định lực đàn hồi tại vị trí cân bằng?

HS: 
[image: image18.wmf]0
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GV: Tại vị trí lò xo nén 10 cm, tính cơ năng đàn hồi của vật 

HS: W = 
[image: image19.wmf](
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W = 2,5 J

GV: Tính vận tốc?

HS: v = 5 (m/s)

GV: Tính lực đàn hồi?

HS: Fđh = 50 (N) 

GV: Tính Pđh = ?

HS: Pđh = 250 (W)

GV: Y/c tóm tắt đề bài, đổi đơn vị.

HS: tóm tắt đề bài, đổi đơn vị.

GV: Tính (l ?

HS: (l  = 0,0196 m

GV: Tính động năng, thế năng, cơ năng?

HS:  W = m.g.(l = 
[image: image20.wmf]2
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m.v2 + 
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GV: Tính vận tốc của vật ?

HS: v = 0,438 m/s


	II. Bài tập.

1. Bài tập IV.7 SBT trang 62

m = 200 g = 0,2 kg;         

 k = 500 N/m;                           Wđ = 5 J;                          

a, P = ? khi vật qua VTCB

b, P = ? khi 
[image: image22.wmf]D

l = 10 cm = 0,1 m

BG:

a. Tại vị trí cân bằng 
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 Công suất tức thời của lực đàn hồi tại đó bằng 0.

b. Tại vị trí lò xo nén 10 cm, cơ năng đàn hồi của vật bằng: W = 
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Trong đó: 

Wt = 
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500.(0,1)

2

= 2,5 (J)

Cơ năng đó có giá trị bằng động năng tại vị trí cân bằng ( vì tại đây thế năng bằng 0)

W = 
[image: image27.wmf]2

1

mv2  + 2,5 = 5 
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mv2  = 2,5
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[image: image31.wmf]v

 = 5 (m/s)

Lực đàn hồi tại vị trí đó 

Fđh = k.
[image: image32.wmf]l
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 = 500. 0,1 = 50 (N) 
Và vận tốc cùng hướng với lực đàn hồi 

( nén lò xo). 

Vậy Pđh = Fđh.v = 50.5 = 250 (W)

2. Bài tập VD

k = 300 N/m;                m = 600 g = 0,6 kg

a. 
[image: image33.wmf]D
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 = ? khi Fđh = P

b. g = 9,8 m/s2 ;             v = ?

BG:

a. Tại vị trí O lò xo dãn (l lực đàn hồi cân bằng với trọng lực  P = F 
[image: image34.wmf]Û
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(l = 
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b. Chọn vị trí O làm mốc thế năng trọng trường. cơ năng được bảo toàn.

- Tại vị trí ban đầu: Động năng bằng 0; Thế năng trọng trường bằng 0

W = 0 + m.g.(l + 0 (1)

- Tại vị trí O: 

W = 
[image: image37.wmf]2
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m.v2 + 0 + 
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cơ năng được bảo toàn nên từ (1) và (2) ta có: W = m.g.(l = 
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Suy ra v2 = 2.g.(l - 
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 EMBED Equation.3  [image: image42.wmf](
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(0,0196)2 = 0,19208

vậy v = 0,438 m/s


Hoạt động 3. Luyện tập thực hành

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi TNKQ theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng

Nội dung

4. Hướng dẫn về nhà (3’)

	       Hoạt động của GV và HS
	                  Nội dung

	GV: Ra BTVN cho HS

HS: Ghi BTVN: Ôn tập chương IV: Các định luật bảo toàn.

GV: Y/c hs chuẩn bị cho tiết 50:

HS: Học bài cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.
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